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I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực. 
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ. 
- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy tại lớp
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. Hệ thống câu hỏi.
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
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	1
	Mạch nội dung 1
	1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người
	4
	1
	2
	
	
	1
	1
	
	47,5%
4,74


	2
	Mạch nội dung 2
	2. Tiết kiệm
	4
	
	2
	1
	1
	
	2
	
	52,5%
5,25

	Tổng câu
	8
	1
	4
	1
	1
	1
	3
	
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	22,5%
	7,5%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


V. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA.
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người
	Nhận biết:
 - Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
	5
	
	
	
	    9

	
	
	Thông hiểu: Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn
	
	2
	
	
	

	
	
	Vận dụng:  Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn.
	
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Vận dụng kiến thức đã học vào việc ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người khi gặp
	
	
	
	1
	

	2
	2. Tiết Kiệm
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của tiết kiệm 
- Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, đồ dùng, điện, nước, ..)
	4
	
	
	
	10

	
	
	Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
	
	3
	
	
	

	
	
	Vận dụng: 
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
- Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền bạc, đồ dùng, … 
	
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao:
Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
	
	
	
	2
	

	Tổng
	9
	5
	2
	3
	19

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	22,5%
	7,5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA. 
A.Trắc nghiệm (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk88341991]Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong những câu sau:
Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tình huống nguy hiểm.               B. Ô nhiễm môi trường.
C. Nguy hiểm tự nhiên.                    D. Bất lợi của thiên nhiên.
Câu 2: Nếu gặp phải các tính trạng như hỏa hoạn, cháy nổ, hoặc bị mắc kẹt trong những tòa nhà, thang máy,… thì bạn có thể liên hệ đến đầu số nào để được ứng cứu kịp thời.
A. Số 115.             B. Số 114.               C. Số 113.            D. Số 111.
Câu 3: Tình huống nguy hiểm từ con người là 
A. những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người.
B. những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống.
C. những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hiện tượng tự nhiên gây tổn thất về người, tài sản.
D. biểu hiện kinh tế suy giảm có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống.
Câu 4: Khi gặp tình huống nguy hiểm chúng ta cần phải:
A. bình tĩnh và tìm cách xử lí                      B. tắt điện thoại
C. tránh những nơi đông người                   D. ở nguyên trong nhà.
Câu 5: Khi đang chơi trong nhà, T thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà T để chơi. Nếu em là T em sẽ làm như thế nào? 
A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.
B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.
D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 6: Vào một buổi chiều, H đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đang đi bộ đến đoạn đường vắng H bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như thế nào? 
A. Gào khóc thật to để người khác nghe thấy.     B. Bỏ chạy, hét to và kêu cứu.
C. Nói thật to: “Dừng lại ngay đi”.                      D. Bỏ chạy.
Câu 7: Trong các tình huống sau tình huống nào gây nguy hiểm?
A. Hưng thường đi học nhóm về muộn và đi xe đạp một mình qua quãng đường vắng
B. Nhóm bạn rủ nhau tự đi đón xe khách, trốn bố mẹ đến nhà một bạn cùng lớp chơi, cách khoảng 30km.
C. Khi trực nhật, mai sơ ý làm vỡ bình hoa trên bàn giáo viên và lấy tay nhặt các mảnh vỡ đó.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là
A. keo kiệt.               B. hà tiện.                 C. tiết kiệm.               D. bủn xỉn.
Câu 9: Tiết kiệm là :
A. biết sử dụng hợp lí, có hiệu quả của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
B. sử dụng thoải mái thời gian, sức lực, của cải vật chất và sức lực của mình và của người khác.
C. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách hoang phí.
D. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách xa xỉ.
Câu 10: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta
A. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.       B. sống có ích.
C. yêu đời hơn.                                                         D. tự tin trong công việc.
Câu 11: Ý nghĩa nào sau đây không phải sống tiết kiệm?
A. biết quý trọng thành quả lao động của bản thân và người khác.
B. đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.
C. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.
D. tằn tiện trong chi tiêu giúp làm giàu cho gia đình và xã hội.
Câu 12: Bên cạnh cái ao nhà A trồng mấy luống rau, hằng ngày bố bạn A không lấy nước ao để tưới rau mà lấy nước sạch sử dụng trong gia đình để tưới rau, trong khi không đủ nước sạch để sinh hoạt. Sau khi học xong bài này, nếu là bạn A em sẽ khuyên bố như thế nào?
A. Em đồng tình với việc làm đó của bố.      B. Không nói gì cả, đó là việc của bố.
C. Khuyên bố dùng nước ao để tưới rau.       D. Em lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố
Câu 13: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?
A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.
C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật
Câu 14: Từ hôm mẹ mua chiếc điện thoại để tiện liên lạc, H không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ lên lớp, H lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Nếu là bạn của H em sẽ khuyên bạn điều gì?
A.  Đồng ý với bạn, nên dành thời gian làm những điều mình thích.
B.  Nên dành thời gian nhiều cho cho học tập, phụ giúp bố mẹ.
C. Chửi cho bạn một trận vì ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả.
D. Nhờ bạn dạy cho mình những trò chơi điện tử mới.
Câu 15: Khi K đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt trần thì A đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, K liền cùng bạn A chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện trong nhà. Nếu là bạn A em sẽ khuyên bạn K điều gì?
A. Không nói gì vì đó là việc của bạn, mình không quan tâm.
B. Đồng ý với bạn, để vậy lát đi đá bóng về không cần bật nữa.
C. Khuyên bạn tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa lát đá bóng về cho mát.
D. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 
Câu 16: Em đồng tính với ý kiến nào dưới đây?
A. Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.
B. Tiết kiệm tiền của không làm giàu được cho gia đình.
C. Tiết kiệm tiền của chỉ là việc của gia đình nghèo.
D. Tiết kiệm tiền của là chi tiêu hợp lí, không hoang phí
B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Thế nào là tiết kiệm? Học sinh rèn luyện lối sống tiết kiệm như thế nào?
Câu 2 (2,0 điểm).  Xử lý tình huống sau:
Chiến, học sinh lớp 6A hay bắt nạt các bạn học yếu thế hơn mình, trong đó có Dương. Gần đây, Dương phải thức khuya hơn đề vừa làm hết bài tập của mình, vừa chép lại bài tập về nhà vào vở cho Chiến. Trong các giờ kiểm tra, Dương phải tìm cách cho Chiến nhìn bài của mình. Cứ nghĩ đến sự đe doạ của Chiến, Dương cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng.
a) Theo em, Dương có nên im lặng và làm theo yêu cầu của Chiến không? Vì sao?
b) Nếu là Dương, em sẽ xử lý tình huống này như thế nào?
Câu 3 (2,0 điểm). Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? Cho ví dụ.
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM.
A.Trăc nghiệm (4,0 điểm) -Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1-A
	2-B
	3-A
	4-A
	5-D
	6-B
	7-D
	
8-C

	Câu
	9-A
	10-A
	11-D
	12-C
	13-A
	14-B
	15-D
	
16-D


B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Thế nào là tiết kiệm? Học sinh rèn luyện lối sống tiết kiệm như thế nào?
Thế nào là tiết kiệm? 
- Tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, có hiệu quả của cải, thời gian sức lực của mình và của người khác. (0,5 điểm)
Học sinh cần phải thực hiện tiết kiệm thông qua các việc: (Nêu được từ 5 ý trở lên được 1,5 điểm)
- Tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
- Sắp xếp việc làm khoa học.
- Bảo quản, tận dụng các đồ dung học tập, lao động
- Sử dụng điện, nước hợp lý.
- Tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực…..
Câu 2 (2,0 điểm).  
a) Theo em, Dương không nên im lặng và làm theo yêu cầu của Chiến vì đó là hành động bắt nạt sai trái. Nếu Dương tiếp tục im lặng Chiến được nước lấn tới, ngày càng có nhiều cách để hành hạ Dương khiến em ảnh hưởng về tâm lý và sức khỏe, hơn nữa việc này không được bố mẹ và thầy cô biết thì có thể Chiến bắt nạt nhiều bạn khác trong lớp để lại hậu quả không lường. (1,0 điểm)
b) Nếu là Dương em sẽ xử lý như sau: Trước hết nói với Chiến rằng nếu còn tiếp tục bắt ép mình chép bài thì mình sẽ báo việc này đến thầy cô và nhà trường, sau đó em nói chuyện này với bố mẹ để bố mẹ can thiệp kịp thời để bảo vệ em. Nếu Chiến còn tiếp tục tái diễn em sẽ báo việc này đến thầy cô và nhà trường để có cách xử lý. (1,0 điểm)
Câu 3 (2,0 điểm). Thế nào là tình huống nguy hiểm từ con người? Cho ví dụ?
      Tình huống nguy hiểm là những tình huống gây ra bởi các hành vi của con người như trộm cắp, cướp giật, bắt nạt, xâm hại người khác,...làm tổn hại đến tính mạng, của cải vật chất, tinh thần của cá nhân và xã hội. (1,5 điểm)
Ví dụ: Bắt cóc, bắt nạt, dọa nạt, khủng bố...... (0,5 điểm)
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